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I. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài 
Đất nước ta đang trong thời kỳ xây dựng, đổi mới và đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Để đáp ứng được nhu cầu của xã hội, ngành Giáo dục đã có sự thay đổi về mọi mặt và đặc biệt là về phương pháp dạy học. Giáo dục phổ thông nước ta đang thực hiện bước chuyển từ chương trình giáo dục tiếp cận nội dung sang tiếp cận năng lực của người học, nghĩa là từ chỗ chỉ quan tâm đến việc học sinh học được cái gì đến  chỗ quan tâm học sinh vận dụng được cái gì qua việc học.
 Trong môn hoá học thì bài tập hoá học có một vai trò cực kỳ quan trọng, nó là nguồn cung cấp kiến thức mới, vận dụng kiến thức lí thuyết, giải thích các hiện tượng, các quá trình hoá học, giúp tính toán các đại lượng như khối lượng, thể tích, số mol... mà kỹ năng giải toán hoá học chỉ được hình thành khi học sinh nắm vững lý thuyết, nắm vững các kiến thức về tính chất hoá học của chất, biết vận dụng kiến thức vào giải bài tập.

Đối với một số dạng bài tập nếu học sinh chỉ áp dụng theo phương pháp thông thường thì mất rất nhiều thời gian đề làm bài, hơn nữa lại trình bày dài dòng và khó hiểu.
Trong những năm gần đây theo chỉ đạo của Bộ, Sở Phòng giáo dục và đào tạo thì trong bài kiểm tra định kỳ, cuối kỳ đều có từ 30% - 40% trắc nghiệm. Thậm chí có năm đề thi 100% câu hỏi trắc nghiệm khách quan. Để làm tốt bài thi của mình thì học sinh không chỉ biết cách giải thôi chưa đủ mà cần phải biết cách giải nhanh gọn, chính xác. 

Qua thực tế giảng dạy tôi nhận  thấy rằng định luật bảo toàn khối lượng được áp dụng cho rất nhiều các dạng bài tập . Do đó để học sinh biết vận dụng định luật bảo toàn khối lượng nhanh nhẹn, linh hoạt để giải các bài tập hoặc biết vận dụng nhiều kiến thức để giải một bài toán nhưng không dài dòng, rườm rà, không mất thời gian nên tôi chọn đề tài "Hướng dẫn học sinh vận dụng định luật bảo toàn khối lượng để giải nhanh một số bài tập hoá học ở trường trung học cơ sở Trần Phú"
Với mong muốn các em thấy các bài toán hoá học luôn đáng yêu, gần gũi thông qua kết hợp định luật bảo toàn khối lượng vào giải toán . Để từ đó các em sẽ thấy hoá học là môn học lý thú, không khô khan và sẽ yêu thích môn hoá học hơn nữa.
2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài
Giúp học sinh nắm chắc được phương pháp làm nhanh một số dạng bài

tập, từ đó  rèn kỹ năng  giải nhanh một số dạng bài tập hoá học.
Phát huy tính tích cực và tạo hứng thú cho học sinh trong học tập, đặc biệt

là trong giải bài tập hoá học.

Đề tài cũng góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh. Ngoài mục tiêu giúp học sinh học các môn tự nhiên ngày càng tốt lên, còn giúp rèn luyện cho các em nhiều kĩ năng quý báu như kĩ năng nhận dạng bài toán, kĩ năng tổng hợp, nhận xét, góp phần giáo dục cho các em những đức tính kiên trì, sự tập trung, tỉ mỉ, chính xác, có cái nhìn toàn diện hơn về hệ thống kiến thức trong nhà trường phổ thông.

Từ việc nghiên cứu vận dụng đề tài, rút ra bài học kinh nghiệm để phát triển thành diện rộng, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy.

3. Đối tượng nghiên cứu
Một số dạng bài tập định lượng trong chương trình hoá học trung học cơ sở.
4. Giới hạn của đề tài
 Học sinh khối 8, 9 trường THCS Trần Phú qua các năm 2019 – 2022. Chú ý kết quả năm gần nhất , năm học 2021-2022. 
5. Phương pháp nghiên cứu
Để hoàn thành tốt đề tài này tôi đã vận dụng các phương pháp nghiên cứu

khoa học như:
· Nghiên cứu tư liệu và sản phẩm hoạt động sư phạm.

· Phương pháp hỏi đáp: Trao đổi trực tiếp với giáo viên, học sinh về những vấn đề liên quan đến đề tài.
- Phương pháp xử lý số liệu: phân tích kết quả các điểm kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kì, so sánh tỉ lệ học sinh giải được các bài tập tính toán trước và sau khi áp dụng đề tài.

- Phương pháp điều tra: Thông qua các phiếu thăm dò ý kiến học sinh.
II. PHẦN NỘI DUNG
1. Cơ sở lí luận của vấn đề nghiên cứu
Hoá học là bộ môn khoa học trong nhà trường phổ thông. Môn hoá học cung cấp cho học sinh một hệ thống kiến thức phổ thông cơ bản và thiết thực đầu tiên về hoá học. Giáo viên bộ môn hoá học cần hình thành ở các em một kỹ năng cơ bản, thói quen học tập và làm việc khoa học làm nền tảng cho việc giáo dục xã hội chủ nghĩa, phát triển năng lực nhận thức, năng lực hành động cho người học.
Khi học tập môn hóa học học sinh sẽ hiểu, giải thích đư​ợc các vấn đề thực tiễn thông qua cơ sở cấu tạo nguyên tử, phân tử, sự chuyển hóa quy lại giữa các chất hay các phản ứng hoá học... Đồng thời cung cấp kiến thức làm nền tảng, cơ sở phát huy tính sáng tạo, tạo r​a những ứng dụng phục vụ trong đời sống của con người. Hóa học góp phần giải tỏa, xóa bỏ những hiểu biết sai lệch làm hại đến đời sống, tinh thần của con ng​ười... 

     
Để đạt đư​ợc mục đích của học hoá học trong tr​ường phổ thông thì giáo viên dạy hóa học là nhân tố tham gia quyết định chất l​ượng. Do vậy, ngoài những hiểu biết về hoá học, ngư​ời giáo viên dạy hoá học còn phải có phư​ơng pháp dạy học thu hút, gây hứng thú khi lĩnh hội kiến thức, làm cho học sinh thấy dễ hiểu, áp dụng làm được bài tập,... Do đó giáo viên phải giúp học sinh giải quyết tốt các dạng bài tập tính toán, trước khi giải quyết thì phải phân dạng được bài tập, có cách giải phù hợp với dạng toán. Tuy nhiên trong chuyên đề này tôi chỉ đưa ra vấn đề một dạng về áp dụng định luật bảo toàn khối  lượng để giải nhanh một số bài tập hoá học ở trung học cơ sở.

2. Thực trạng của vấn đề
Bài tập hoá học rất phong phú và đa dạng. Mỗi dạng bài tập đều có nguyên tắc riêng và có phương pháp giải đặc trưng riêng.Tuy nhiên do việc phân loại các bài tập hoá học chỉ mang tính tương đối, vì vậy trong mỗi loại bài tập này thường chứa đựng vài yếu tố của loại bài tập kia. Điều đó giải thích tại sao có nhiều bài toán hoá học được giải bằng nhiều cách khác nhau. Để giải được một bài toán không chỉ đơn thuần là giải ra đáp số mà việc biết giải khéo léo, tiết kiệm thời gian mà vẫn  cho ra kết quả chính xác mới là điều quan trọng. về nguyên tắc, muốn giải nhanh và chính xác một bài toán hoá học thì nhất thiết học sinh phải hiểu sâu sắc nội dung và đặc điểm của bài toán đó, nắm vững các mối quan hệ giữa các lượng chất cũng như tính chất của chất, viết đúng các phương trình phản ứng xảy ra. Thực tế có rất nhiều bài toán phức tạp, các dữ kiện đề bài cho ở dạng tổng quát hoặc không rõ, hoặc thiếu dữ kiện…..tưởng chừng như không bao giờ giải được. Muốn giải chính xác và nhanh chóng các bài toán loại này thì phải chọn một phương pháp phù hợp nhất.
Nếu không dùng phương pháp này tôi nhận thấy học sinh rất ngại giải toán về hỗn hợp làm cho hứng thú học tập giảm đi đáng kể. Vì vậy tôi nhận thấy rằng các phương pháp này là cẩm nang giúp học sinh biết tìm hướng giải dễ dàng, hạn chế tối đa những sai lầm trong quá trinhfgiair bài tập, đồng thời phát triển tiềm lực trí tuệ cho học sinh.
TrườngTrung học cơ sở Trần Phú là một trường nhỏ nằm trên địa bàn Phường Đoàn kết Thị xã Buôn Hồ nhưng có thư viện đạt chuẩn nên có đầy đủ tài liệu, sách tham khảo phục vụ  cho việc nghiên cứu của giáo viên.

Ban giám hiệu nhà trường luôn quan tâm, luôn tạo điều kiện tốt nhất .Các giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn khác đã tạo điều kiện để công việc điều tra, thu thập số liệu, đối chứng hiệu quả khi áp dụng đề tài.
Bên cạnh những thuận lợi trên thì khi nghiên cứu đề tài cũng gặp khó khăn như còn một số học sinh chưa thật sự đam mê môn học, một số em còn thụ động trong quá trình tiếp thu kiến thức, rất lười làm bài tập, không tư duy, mượn vở bạn chép hoặc làm bài qua loa để đối phó.
Khi áp dụng đề tài, một trở ngại không nhỏ nữa là số tiết luyện tập chưa nhiều, nên việc ôn tập, định hướng phân loại các dạng toán cho học sinh chưa được thường xuyên, đầy đủ. 
Trường chỉ có một giáo viên dạy môn hoá học trên khối 8, 9 rất khó cho việc giảng dạy và trao đổi rút kinh nghiệm.

Mặc dù có nhiều khó khăn, nhưng đề tài đã đạt được một số thành công nhất định. Cụ thể là nhiều học sinh đã biết áp dụng định luật bảo toàn khối lượng để làm được nhiều dạng bài tập với cách giải nhanh, ngắn gọn, dễ hiểu từ đó góp phần nâng cao chất lượng đại trà (thể hiện ở điểm kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kì cao hơn)

Những thành công mà đề tài thu được là nhờ những nội dung của biện pháp thực hiện được bản thân  nung nấu, đặt nền móng từ lâu. Từ đó đến nay, tôi đã dần dần đúc kết kinh nghiệm. Cuối mỗi học kì, năm học tôi tổng hợp để rút ra nhiều nhận xét, đánh giá, đồng thời điều chỉnh một số nội dung chưa phù hợp. Những kết luận có trong đề tài là kết quả của một quá trình nghiên cứu với khoảng thời gian đảm bảo.

Đề tài vẫn còn một vài hạn chế nhất định bởi cái nhìn của người nghiên cứu chưa thể toàn diện, mới chỉ nghiên cứu cụ thể ở một dạng toán là vận dụng định luật bảo toàn khối lượng nên nội dung chưa được phong phú, chưa mở rộng kiến thức ở nhiều dạng khác. Trong quá trình thực hiện có những phát sinh không theo hướng mong đợi. Những nguyên nhân khách quan như đối tượng học sinh chưa thật hợp tác cũng tạo ra những tồn tại nêu trên.
Thực trạng về chất lượng học tập bộ môn Hóa học trong nhà trường nói riêng là số lượng học sinh điểm yếu, kém môn Hóa học (các bài kiểm tra định kì, học kì, điểm trung bình môn) còn không ít, có lớp tỉ lệ này là trên dưới 15%. Ý thức học tập của một số em còn nhiều vấn đề phải quan tâm như lười học bài cả trên lớp lẫn ở nhà, ít khi làm bài tập về nhà, các em này yếu cả các môn tự nhiên khác như toán, lý,..
Ở lớp 8 khi học xong định luật bảo toàn khối lượng học sinh làm một vài ví dụ đơn giản là tìm khối lượng của một chất trong phản ứng có n chất khi biết khối lượng của (n-1) chất trong phản ứng và sau đó hầu như không nhắc gì đến định luật này mặc dù từ phần tính theo phương trình hoá học trở đi có nhiều bài toán có thể áp dụng định luật này nhưng cả giáo viên và học sinh chủ yếu sử dụng cách làm thông thường như sách giáo khoa hướng dẫn mà quên mất cách kết hợp định luật bảo toàn khối lượng. Khi lên lớp 9 có nhiều bài toán khó ( dạng tìm tên kim loại, toán hỗn hợp, tăng giảm khối lượng...) nếu giải theo cách bình thường thì rất là dài dòng, khó hiểu nhưng biết vận dụng định luật bảo toàn khối lượng thì lại nhẹ nhàng, dễ hiểu hơn mà cũng ngắn gọn hơn. Lúc này muốn vận dụng định luật bảo toàn khối lượng thì giáo viên lại mất thời gian nhắc lại định luật, cách vận dụng định luật và có thể phải giảng bài toán vài lần học sinh mới nhớ lại, biết cách vận dụng định luật bảo toàn khối lượng.

3. Nội dung và hình thức của giải pháp

a. Mục tiêu của giải pháp.

- Góp phần nâng cao chất lượng đại trà của học sinh, đặc biệt chất lượng môn Hóa học, giảm tỉ lệ học sinh học yếu môn Hóa học.

- Đề tài cũng mong muốn tạo ra một diễn đàn nhỏ, cụ thể về một chủ đề để các giáo viên cùng trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau, vận dụng những vấn đề phù hợp để áp dụng vào công việc hàng ngày của mình dạy học môn Hóa học.

b. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp

          b.1 Tổng quan

 
Về nguyên tắc muốn giải nhanh và chính xác một bài toán hoá học thì nhất thiết học sinh phải hiểu sâu sắc nội dung và đặc điểm của bài toán đó. Nắm vững các mối liên hệ giữa các lượng chất cũng như tính chất của chất. Viết đúng các phương trình phản ứng xảy ra. Thực tế có nhiều bài toán các dự kiện đề bài cho ở dạng tổng quát hoặc không rõ, hoặc thiếu nhiều dữ kiện tưởng chừng như không bao giờ giải được. Muốn giải chính xác và nhanh chóng các loại bài tập này thì phải chọn một phương pháp phù hợp nhất (phương pháp giải thông minh). Vì vậy học sinh phải biết nhận dạng bài tập, xác định hướng giải có phù hợp với phương pháp bảo toàn khối lượng hay không. Đây là khâu quan trọng nhất của quá trình giải bài tập. Trong phạm vi đề tài này tôi xin được trình bày phương pháp giải nhanh các bài tập định lượng hoá học bằng phương pháp áp dụng định luật bảo toàn khối lượng.
b.2  Nội dung định luật bảo toàn khối lượng.

Định luật: " Trong phản ứng hoá học tổng khối lượng các chất sản phẩm bằng tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng". 

 b.3 Nguyên tắc áp dụng.

[image: image44.jpg]


Giả sử ta có phản ứng: A  +  B 
C + D


Ta có:  
       mA + mB    =      mC  + mD

- Trong phản ứng hoá học tổng khối lượng các chất sản phẩm bằng tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng.( dù phản ứng vừa đủ hay dư)

- Tổng khối lượng các chất đem phản ứng bằng tổng khối lượng các chất sản phẩm.

- Tổng khối lượng dung dịch sau phản ứng bằng tổng khối lượng dung dịch trước phản ứng cộng khối lượng chất tan vào dung dịch trừ đi khối lượng chất kết tủa, chất bay hơi.
b.4 Các ví dụ minh hoạ

Dạng 1: Bài toán có n chất, đã cho khối lượng của n-1 chất. 

Sau khi học xong  bài “ Định luật bảo toàn khối lượng’’ lớp 8, tôi cho các em làm 1 số ví dụ như sau:
Ví dụ 1:  Cho 6,4 gam kim loại đồng (Cu) tác dụng với oxi (O2) thu được 8 gam đồng (II)  oxit (CuO).


a. Lập phương trình hoá học.

b. Tìm khối lượng oxi đã phản ứng.

- Nhận dạng bài toán: bài toán cho 3 chất, đã biết khối lượng của 2 chất.

- Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng để giải.



Giải: 

[image: image45.wmf]
a. PTHH                 2Cu + O2             2CuO


b. Áp dụng định luật BTKL ta có: 


mCu  + m
[image: image1.wmf]2

O

= mCuO​

=> m
[image: image2.wmf]2

O

= 8 -    6,4 = 1,6 gam

Ví dụ 2:  Cho 5,4 gam nhôm (Al) tác dụng với 21,9 gam axit clohiđric(HCl) thu được muối nhôm clorua (AlCl3) và 0,6 gam hidro. 


a. Lập phương trình hoá học.


b. Tính khối lượng muối nhôm clorua thu được.
- Nhận dạng bài toán: bài toán cho 4 chất, đã biết khối lượng của 3 chất.


 - Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng để giải.




Giải 

[image: image46.jpg]



a. 2Al + 6HCl 

2AlCl3 + 3H2

b. Áp dụng định luật BTKL ta có: 




mAl + m HCl =  mAlCl3 +  mH2



=>  mAlCl3 = mAl + m HCl - mH2 = 5,4 + 21,9  - 0,6 = 26,7 gam
Khi học sinh đã nghiên cứu đến bài “Tính theo Phương trình hoá học" hoá học 8 tôi tiếp tục hướng dẫn học sinh vận dụng định luật bảo toàn khối lượng để giải nhanh một số bài tập. Khi áp dụng định luật bảo toàn để giải bài tập học sinh thấy dễ hiểu, hứng thú , ham muốn được giải các bài tập định lượng. 
Ví dụ ở lớp 8, tôi cho các em giải một số bài như sau: 

Bài tập 1  Cho 8 gam một kim loại hoá trị II tác dụng với khí oxi dư (O2) thu được 11,2 gam oxit. Tìm tên kim loại.
Đối với dạng bài tập này thường áp dụng cho học sinh khá, giỏi. Nhưng ban đầu học sinh mới gặp dạng này lần đầu thì sẽ thấy khó làm, giáo viên trên lớp thường hướng dẫn học sinh cách làm như sau:

Cách 1: Gọi tên kim loại hoá trị II là X có khối lượng mol  là x g  
PTPƯ                  2X        +            O2     
[image: image3.wmf]®

         2XO

  Mol                    [image: image4.png]8




                                              [image: image5.png]8



                        
Khối lượng mol của XO:     M = [image: image7.png]


 = [image: image9.png]11.2x



  = 1,4 x ( gam)

Hay x + 16  = 1,4  x
· x = 40. Vậy X là nguyên tố Ca
     Ngoài cách này giáo viên nên hướng dẫn học sinh cách áp dụng định luật bảo toàn khối lượng để học sinh biết tận dụng các kiến thức đã học vào giải bài tập. Cách giải như sau:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Sau khi học sinh viết xong PTHH thì giáo viên có thể hỏi:

+ Qua PTHH trên em thấy tổng số các chất tham gia và sản phẩm trong này là bao nhiêu? 

+ Đề bài đã cho khối lượng mấy chất?

+ Khi đọc đề bài em thấy bài toán cho khối lượng của 2 chất trong tổng số có 3 chất thì em sẽ dùng cách nào để tính khối lượng chất kia dễ dàng nhất?

- Khi đọc đề bài xong em viết PTHH sau đó nếu em thấy bài toán cho khối lượng của (n-1) chất trong tổng n chất thì cách giải đầu tiên em hãy nghĩ ngay tới là định luật bảo toàn khối lượng nếu thấy không được thì hãy dùng cách khác. 

+ Em Hãy đặt tên cho kim loại (A, X, ...)

 + Em hãy viết PTHH 

+ Bây giờ em tính được khối lượng chất nào khi áp dụng ĐLBTKL?

+Tính được số mol oxi không? 

+Em đưa số mol oxi vào PTHH và tính xem số mol X là bao nhiêu? 

+ Em có số mol  X, có khối lượng X thế em tìm được tên X không?
	Học sinh trả lời

+ 3 chất.

+ 2 chất

+Dùng định luật bảo toàn khối lượng.

+Hs chú ý để tiếp thu kiến thức

Gọi tên kim loại hoá trị II là X

2X +          O2       
[image: image10.wmf]®

 2XO

           0,2 mol      0,1 mol

+ Hs thấy dễ dàng tìm khối lượng oxi

m
[image: image11.wmf]2

O

= mXO – mX = 11,2 – 8 = 3,2 gam

+Hs sẽ tính được số mol oxi theo công thức

n = [image: image14.png]


      =
[image: image15.wmf]3.2

0.1

32

=

 mol

+ Theo PTHH: Số mol X bằng 0,2 mol O2
+Tìm được tên X dựa vào khối lượng mol



Giáo viên  có thể giảng kỹ bài toán theo hướng giải này như sau:


Cách 2:
Gọi tên kim loại cần tìm là  X


PTHH: 
2X      + O2   
[image: image16.wmf]®

 2XO


mol

2
    1
      2


mol

0,2       0,1           0,2


Theo định luật bảo toàn khối lượng ta có:


m
[image: image17.wmf]2

O

= mXO  - mX = 11,2 – 8 = 3,2 gam 


Số mol oxi là: n
[image: image18.wmf]2

O

=
[image: image19.wmf]3.2
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=

 mol


Theo PTHH ta thấy nX = 0,2 mol


Khối lượng mol của X là: M =   [image: image21.png]


  = [image: image23.png]0o



  = 40 gam. Suy ra X là Ca
Tương tự cách làm trên tôi có thể đưa thêm một số bài tập để học sinh áp dụng. 

Bài tập 2:  Cho 9,2 gam một kim loại hoá trị I tác dụng với khí oxi dư (O2) thu được 12,4 gam oxit. Tìm tên kim loại

Bài tập 3:  Cho 10,8 gam kim loại hoá trị III tác dụng hết với khí oxi (O2) thu được 20,4 gam oxit. Tìm tên kim loại.

Và đối với lớp 9 có rất nhiều dạng bài tập nếu giải theo các bước bình thường thì nhìn thấy dài dòng và có thể khó hiểu, ta có thể giải nhanh bằng cách áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, hoặc đối với giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi thì lại càng nhiều dạng bài tập có thể giải nhanh bằng  cách áp dụng định luật bảo toàn khối lượng. Ví dụ:

Bài tập 1: (Bài tập 5 trang  SGK Hoá học 9)
 Hoà tan 9,2 gam kim loại A hoá trị I tác dụng với khí clo dư thu được 23,4 gam muối. Tìm tên kim loại
Cách 1: Ta giải theo các bước bình thường:


PTHH:  
2A + Cl2 
[image: image24.wmf]¾¾®
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[image: image25.wmf]9.2
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Số mol của A là: nA= 
[image: image27.wmf]9.2

A

mol
 
Theo PTHH ta thấy số mol ACl =
[image: image28.wmf]9.2

A

mol

Khối lượng mol của ACl là: 
[image: image29.wmf]23,4

2.54

9,2

A
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=




Ta có: A + 35,5 = 2,54 A




( 1,54 A = 35,5





=> A= 23





Vậy A là Na


Cách 2: 
2A           + Cl2 
[image: image30.wmf]¾¾®

            2ACl
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0,4
        0,2
              0,4



Theo định luật bảo toàn khối lượng ta có:



m
[image: image31.wmf]2

Cl

= m
[image: image32.wmf]ACl

- mA = 23,4 – 9,2 = 14,2 gam



Số mol clo là: n
[image: image33.wmf]2

Cl

=
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=

 mol



Theo PTHH ta thấy nA = 0,4 mol



Khối lượng mol của A là: M=
[image: image35.wmf]9.2

23

0.4

=

gam. Suy ra A là Na

Nhận xét:

Nếu học sinh giải bài theo cách 1 sẽ mất nhiều thời gian hơn, giải và thiết lập phương trình có thể bị nhầm lẫn. Nếu học sinh phát hiện vấn đề bài toán có 3 chất, đã biết khối lượng của 2 chất thì ta giải theo cách 2.

Dạng 2: Dựa vào số mol chất  tham gia phản ứng để suy ra số mol của chất sản phẩm hoặc ngược lại.
Bài tập 1: Hoà tan hết 10 gam chất rắn X gồm: MgO, CuO, Al2O3 cần vừa đủ 500 ml dung dịch H2SO4 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được bao nhiêu gam hỗn hợp muối khan?

Bài toán này thường dùng cho học sinh khá, giỏi lớp 9
Phân tích bài toán

- Có  3 oxit tham gia phản ứng, có 3 phương trình hoá học mà chỉ có 2

số liệu.

·  Số mol axit = số mol nước
Ban đầu học sinh mới đọc sẽ thấy khó vì có 3 oxit tham gia phản ứng, 3 phương trình hoá học mà chỉ có 2 số liệu. Nếu các em giải toán theo cách tính thông thường thì rất khó. Lúc này giáo viên định hướng cho học sinh những dạng toán này ta nên áp dụng định luật bảo toàn khối lượng để giải thì sẽ dễ hiểu hơn và học sinh sẽ không thấy khó khăn khi giải bài tập hóa học mà ngược lại sẽ thấy hứng thú hơn.

Có thể áp dụng định luật bảo toàn khối lượng   như sau:



PTHH: MgO + H2SO4          
[image: image36.wmf]¾¾®

MgSO4 + H2O




CuO + H2SO4          
[image: image37.wmf]¾¾®

 CuSO4 + H2O




Al2 O3 + 3H2SO4       
[image: image38.wmf]¾¾®

Al2( SO4)3 + 3H2O
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	+Từ số liệu bài toán cho em tìm được số mol chất nào?

+Nếu áp dụng định luật bảo toàn khối lượng thì em sẽ có phương trình khối lượng như thế nào?

+Em đã có khối lượng của chất nào rồi?

+ Em tìm khối lượng chất nào nữa?

+Theo phương trình hoá học em thấy số mol axit và số mol nước như thế nào?

+ Số mol nước là bao nhiêu?

+Tính khối lượng nước được không?

+ Em đã tính được khối lượng muối chưa?
	+ Số mol của axit là: 0,5 x1= 0,5 mol

+      mX + maxit = mmuối + mnước
+ mX = 10 gam

+m axit = 0,5 x 98 =49 gam

+ Khối lượng nước

+ Số mol axit = số mol nước= 0,5 mol
+m nước = 0,5 x 18 = 9 g

mmuối = mx + maxit - mnước 
       = 10    + 49   - 9 = 50 gam




Giáo viên hướng dẫn học sinh trình bày lại bài, học sinh sẽ thấy bài rất ngắn gọn, dễ hiểu 



Số mol của axit H2SO4 là: 0,5 x1= 0,5 mol



Áp dụng ĐLBTKL ta có:  mX + maxit = mmuối + mnước


Theo đề bài: mX = 10 gam



Khối lượng axit là: m axit = 0,5 x  98 =49 gam


Theo phương trình hoá học ta thấy số mol axit = số mol nước  = 0,5 mol



Khối lượng nước là: m nước = 0,5 x 18 = 9 g



Vậy khối lượng muối là: 
mmuối = mx + maxit - mnước = 10 + 49   -  9 = 50 gam

Bài tập 2: Hoà tan 18,4 gam hỗn hợp X gồm 2 kim loại hoá trị II và III trong dung dịch HCl vừa đủ thu được dung dịch A và khí B. Đốt cháy hoàn toàn lượng khí B thu được 9 gam nước. Cô cạn dung dịch A thu được bao nhiêu gam muối khan.

Đây cũng là một bài toán khó dùng cho học sinh khá giỏi. Bài tập này có thể giải theo nhiều cách khác nhau nhưng áp dụng định luật bảo toàn khối lượng để giải là dễ hiểu nhất. Tôi thường hướng dẫn học sinh giải như sau: 

 Yêu cầu học sinh gọi tên kim loại, viết PTHH


Gọi tên kim loại hóa trị II, III lần lượt là X, Y
Ta có PTHH: 

X      + 2HCl                 XCl2+ H2



           2Y + 6HCl                 2YCl3 + 3H​2
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	+Yêu cầu học sinh viết phương trình phản ứng
+Em hãy tính số mol của nước

+Số mol H2 là bao nhiêu?

+Nếu dùng định luật bảo toàn khối lượng để tìm khối lượng muối em làm như thế nào?

+Em phải tìm khối lượng chất nào nữa?

+Nhìn vào PTHH em thấy số mol axit với số mol H2 như thế nào?

+Em tính  khối lượng axit, hidro rồi từ đó tìm khối lượng muối theo định luật bảo toàn khối lượng
	+ PTPƯ   2H2 + O2 -> 2H2O

+ Số mol của nước là:

n H2O = 
[image: image39.wmf]9
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+ Số mol nước = số mol H2 = 0,5 mol

mKL + max = mmuối  + mHidro
=> mmuối= mKL + max - mHidro
+khối lượng axit

+ Số mol axit = 0,5 x 2 = 1 mol

Khối lượng H2 là: 0,5x2 = 1 gam

Khối lượng axit là: 1x36,5 = 36,5 gam

Khối lượng muối là: 

m muối = 18,4 + 36,5 – 1 =53,9 g


Hướng dẫn giải bài tập đầy đủ như sau




X + 2HCl      
[image: image40.wmf]¾¾®

       XCl2+ H2




2Y + 6HCl                    2YCl3 + 3H​2




2H2 + O2                        2H2O





0,5                                  0,5

Số mol của nước là:



n H2O = 
[image: image41.wmf]9
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Theo PTHH số mol nước = số mol H2 = 0,5 mol



Theo ĐLBTKL ta có: mKL + max = mmuối  + mHidro





=> mmuối= mKL + max - mHidro


Theo PTHH ta thấy:  số mol axit = 2 x số mol H2 





=> Số mol axit = 0,5 x 2 = 1 mol




Khối lượng H2 là: 0,5 x 2 = 1 gam




Khối lượng axit là: 1 x 36,5 = 36,5 gam




Khối lượng muối là: m muối = 18,4 + 36,5 – 1  =  53,9 g 
Tương tự cách làm trên tôi có thể đưa thêm một số bài tập để học sinh áp dụng. 
Bài tập 3 :  Cho 5,2 gam hỗn hợp 2 kim loại Mg và Fe tan hoàn toàn trong  dung dịch H2SO4 loãng dư thu được 3,36 lit khí H2 (ĐKTC). Tính khối lượng muối sunfat  thu được sau phản ứng.
Bài tập 4 : Cho 35,6 gam hỗn hợp 2 kim loại có hóa trị II tác dụng hết với dung dịch HCl thu được 8,96 lit khí H2 (ĐKTC). Tính khối lượng muối thu được.

Bài tập 5 : Hoà tan 20,8 gam hỗn hợp một muối cacsbonat của kim loại hoá trị (I) và muối cacbonat của kim loại hoá trị (II) trong dung dịch HCl. Sau phản ứng thu được 4,48 lit khí (đktc). Tính khối lượng muối khan thu được sau phản ứng.
Trên đây chỉ là một số dạng bài tập hướng dẫn học sinh biết vận dụng định luật bảo toàn vào giải bài tập, thực tế còn nhiều bài tập có thể áp dụng nhất là trong quá trình ôn thi học sinh giỏi giáo viên sẽ phải hướng dẫn học sinh vận dụng định luật bảo toàn khối lượng  nhiều hơn.


c. Mối quan hệ giữa các giải pháp

- Giải pháp về phía giáo viên (nghiên cứu kiến thức, định hướng, gợi mở, tổ chức hoạt động tích hợp...) là điều kiện đầu tiên để thực hiện được mục đích của đề tài, giải pháp này mở đường cho hoạt động học tập, ôn tập, vận dụng của học sinh .
- Về phía học sinh lại quyết định các hoạt động của giáo viên có tiếp tục diễn ra hay không, có đạt được kết quả hay không. Hay nói cách khác, những bài tập Hóa học mà học sinh áp dụng các phương pháp giải toán hay vào để hoàn thành là bằng chứng của việc giáo viên vận dụng các giải pháp, biện pháp vào dạy học.

Các giải pháp đưa ra đều có mối quan hệ chặt chẽ, tác động qua lại với nhau từ đó tạo ra kết quả nghiên cứu của đề tài. Thiếu một trong các giải pháp trên sẽ gây khó khăn, tạo rào cản trong khi thực hiện thậm chí làm cho quá trình nghiên cứu không thu được kết quả. 


d. Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu


Kết quả khảo nghiệm: 

Những tiết trước mặc dù đã học định luật bảo toàn khối lượng nhưng để vận dụng giải bài tập thì rất ít em biết vận dụng chỉ khoảng 10% - 20% biết sử dụng nếu giáo viên gợi ý. Sau khi hướng dẫn học sinh vận dụng định luật bảo toàn khối lượng sau một vài tiết học tôi có đưa ra một bài tập mà có thể áp dụng nhiều cách giải, tôi chấm và kiểm tra xem các em có biết vận dụng định luật vào giải bài tập hay không, kết quả như sau:
+ Nội dung bài tập ở hóa 8: Hoà tan 2,4 gam kim loại Mg trong 7,3 gam dung dịch axit HCl sau phản ứng ta thu được muối clorua và 0,2 g khí hiđrô.Tính khối lượng muối clorua thu được sau phản ứng.
+ Nội dung bài tập ở hóa 9: Cho 0,52 gam hỗn hợp 2 kim loại Mg và Fe tan hoàn toàn trong  dung dịch H2SO4 loãng dư thu được 0,336 lit khí H2 (ĐKTC). Tính khối lượng muối sunfat  thu được sau phản ứng.
Sau khi chấm tôi tổng hợp xem có bao nhiêu em đã biết sử dụng định luật BTKL vào giải đúng dạng toán, có bao nhiêu em sử dụng cách khác, kết quả như sau:
	Khối
	TS học sinh 
	Hs vận dụng  ĐLBTKL
	Hs vận dụng cách khác hoặc không giải dược

	
	làm bài kiểm tra
	SL
	%
	SL
	%

	Lớp 8
	 56
	51
	 91
	 5
	9 

	Lớp 9
	 47
	 43
	 91,5
	4
	8,5


Đa số các em đã biết vận dụng kiến thức vào làm bài tập, và nhiều em đã biết vận dụng định luật bảo toàn khối lượng vào giải bài tập hiệu quả so với trước khi chưa học kỹ về định luật này.

Tôi lại làm 1 phiếu thăm dò khác để tìm hiểu xem học sinh có thích sử dụng phương pháp này sau khi học hay không. Phiếu thăm dò như sau:
Em hãy đánh dấu (x) vào những ô trống trước câu trả lời của em
Sau khi học xong định luật bảo toàn khối lượng, thì em

Biết áp dụng định luật BTKL vào giải một số bài tập.


Không biết áp dụng định luật BTKL.


Thích áp dụng định luật BTKL vào làm bài tập.


Không thích áp dụng định luật BTKL vào làm bài tập.

Tôi điều tra 80 học sinh trên lớp thì thu được kết quả như sau:

	TS học sinh được hỏi
	Học sinh biết áp dụng định luật BTKL vào giải một số bài tập.
	Học sinh không biết áp dụng định luật BTKL
	Thích áp dụng định luật BTKL vào làm bài tập
	Không thích áp dụng định luật BTKL vào làm bài tập.

	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	103
	94
	91,26
	9
	8,74
	94
	91,26                                              
	0
	0


Qua kết quả trên cho thấy có nhiều em sau khi học đã biết vận dụng định luật bảo toàn khối lượng vào giải toán và có nhiều em rất thích vận dụng định luật này. Vậy sau khi hướng dẫn học sinh vận dụng định luật này vào làm bài tập thì đã có nhiều kết quả tốt, đạt hiệu quả.

- Giá trị khoa học:  Sau khi hướng dẫn học sinh biết vận dụng định luật bảo toàn khối lượng vào giải quyết một số bài tập thì đã có nhiều học sinh biết vận dụng kiến thức hơn, yêu thích bộ môn hơn góp phần nâng cao hiệu quả dạy học bộ môn Hóa học nói riêng và kết quả giáo dục của nhà trường nói chung. 
III. PHẦN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
1. Kết luận
Từ những kết quả trên cho thấy đề tài đã cơ bản thực hiện được mục tiêu đặt ra đó là tổng hợp và thể hiện được hiệu quả dạy học khi vận dụng đề tài vào thực tế giảng dạy. Khi học lý thuyết học sinh mới chỉ hiểu vấn đề còn chưa áp dụng tốt vào giải quyết bài tập nhưng khi có sự hướng dẫn, mở rộng của giáo viên thì học sinh đã hiểu sâu về kiến thức hơn, nhiều học sinh biết nhiều cách giải quyết một vấn đề, từ đó yêu thích môn học hơn, hứng thú học tập hơn. 


Góp phần nâng cao được chất lượng học tập toàn diện và chất lượng môn Hóa học của học sinh. 


Học sinh biết vận dụng đinh luật bảo toàn khối lượng vào giải bài tập hóa học.


Rèn luyện cho học sinh nhiều kĩ năng quý báu như kĩ năng nhận dạng bài toán, kĩ năng tổng hợp, nhận xét.
2.  Kiến nghị

Thư viện nhà trường tiếp tục tham mưu với cấp trên để trang bị thêm một số đầu sách cho giáo viên và học sinh có tài liệu để tham khảo, học tập.

Tạo các sân chơi bổ ích để học sinh cảm thấy rằng mỗi ngày đến trường là một niềm vui.

Đề tài tôi trình bày rút ra từ những trải nghiệm của bản thân  với đối tượng học sinh tôi trực tiếp giảng dạy nên trong khi viết đề tài này chắc chắn tôi chưa thấy hết được những tồn tại trong quá trình áp dụng.

 Rất mong nhận được sự góp ý của quý Thầy cô và đồng nghiệp để bài viết này được hoàn chỉnh hơn và cũng là để cùng nhau rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn và xây dựng đội ngũ có kiến thức, giàu kinh nghiệm, ham học hỏi và yêu nghề.

Xin chân thành cảm ơn !
                                                                   Buôn Hồ, tháng 03 năm 2023









Tác giả 
                                                                    Nguyễn Thị Mỹ Trinh
TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Sách giáo khoa hóa 8, hoá 9 hiện hành
- Bài tập chọn lọc hoá học ( Vũ Tá Bình).

- Tuyển tập các bài toán hoá học( Nhà xuất bản Đại học sư phạm).
- Hoá học chọn lọc ( Đào Hữu Vinh)
************************

                           XÁC NHẬN CỦA BAN GIÁM HIỆU
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